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Lipase là  nhó m enzyme xú c tác phản ứ ng trên lipid: trong mô i trườ ng có  nướ c, lipase thườ ng
thủy phân dầu mỡ /triglyceride thành acid béo và  glyceride; trong mô i trườ ng đượ c kiểm
soá t, enzyme lipase cũ ng có  thể  xú c tác ester hó a, transester hó a và  interester hó a. Vớ i khách
hàng B2B, giá  trị chính củ a lipase nằm ở  khả  năng xử  lý  vết dầu mỡ , biến đổ i nguyên liệu lipid
trong điều kiện nhẹ  hơn, và  tạo phản ứ ng có  tính chọ n lọ c cao hơn so vớ i nhiều quy trình hó a

họ c truyền thố ng [1].

Enzymes.bio cung cấ p sả n phẩ m lipase bá n trự c tiếp online theo đơn vị 1 kg; CoA và  SDS đượ c cung
cấ p kèm theo khi đặ t hà ng. Enzymes.bio là  nhà cung cấp, khô ng phả i nhà  sả n xuấ t hay phò ng thí
nghiệm, vì vậ y nộ i dung dướ i đây tậ p trung và o cơ chế , ứ ng dụ ng và  cá ch hiểu kỹ  thuậ t củ a lipase,
khô ng trình bày định nghĩa đơn vị hoạ t tính, phương phá p phâ n tích hay quy trình thử  nghiệm nộ i bộ  .

Lipase là gì và enzyme lipase có ở đâu?

Về  mặ t sinh hó a, lipase là  enzyme xú c tá c phả n ứ ng liên quan đến liên kế t ester trong lipid, đặ c biệ t là
triglyceride — dạ ng chấ t béo phổ  biến trong dầ u thự c vậ t, mỡ  độ ng vậ t, bã  dầ u, vế t bẩ n dầ u mỡ  và
nhiều dò ng phụ  phẩ m oleochemical. Khi ngườ i dù ng tìm “lipase là gì” hoặ c “enzyme lipase là gì”, câ u
trả  lờ i ngắ n gọ n là : lipase là  chấ t xú c tá c sinh họ c chuyên là m việ c vớ i dầ u mỡ  và  cá c ester acid béo,

giú p cắ t hoặ c tá i sắ p xếp liên kế t trong phâ n tử  lipid tù y điều kiệ n phả n ứ ng [2].

Trong tự  nhiên, lipase có  ở  nhiều nguồ n: độ ng vậ t, thự c vậ t và  vi sinh vậ t. Ở  ngườ i và  độ ng vậ t, lipase
tham gia tiêu hó a chấ t béo; ví dụ  pancreatic lipase hỗ  trợ  phâ n giả i triglyceride trong đườ ng tiêu hó a,
cò n lipoprotein lipase liên quan đến chuyển hó a triglyceride trong lipoprotein tuầ n hoà n. Tuy nhiên,
cá c enzyme sinh lý  này khô ng nên bị nhầ m vớ i lipase thương mạ i dù ng trong chấ t tẩy rử a, xử  lý  dầ u

mỡ , biodiesel hoặ c biến đổ i lipid cô ng nghiệ p [2].

Trong cô ng nghiệ p, nguồ n lipase vi sinh vậ t đượ c quan tâ m nhiều vì có  thể  đượ c phá t triển thà nh
biocatalyst cho nhiều mô i trườ ng phả n ứ ng khá c nhau. Cá c tổ ng quan gầ n đây mô  tả  lipase vi sinh vậ t
là  nhó m enzyme quan trọ ng trong cô ng nghệ  sinh họ c cô ng nghiệ p, vớ i ứ ng dụ ng trả i rộ ng từ  chấ t tẩy
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rử a, thự c phẩ m, dượ c phẩ m, hó a chấ t tinh khiế t đến xử  lý  chấ t béo và  sả n xuấ t nhiên liệ u sinh họ c [3].

Cơ chế hoạt động: vì sao lipase đặc biệt hiệu quả với dầu mỡ?

Cơ chấ t lipid thườ ng khô ng tan tố t trong nướ c, nên lipase khá c nhiều enzyme tan trong nướ c ở  chỗ
phả n ứ ng diễn ra mạ nh tạ i giao diện dầu – nước. Có  thể  hình dung triglyceride như mộ t “khung”
glycerol gắ n ba “đuô i” acid béo bằ ng liên kế t ester; lipase tiếp cậ n liên kế t này và  xú c tá c phả n ứ ng thủ y

phâ n khi có  nướ c, tạ o acid béo tự  do, mono-/diglyceride và  glycerol tù y mứ c độ  chuyển hó a [1].

Nhiều lipase có  trung tâ m xú c tá c kiểu serine hydrolase, trong đó  mộ t nhó m amino acid tạ i vù ng hoạ t
độ ng phố i hợ p để  tấ n cô ng liên kế t ester củ a cơ chấ t. Điểm đá ng chú  ý  là  khô ng chỉ “có  enzyme” là  đủ :
bề  mặ t tiếp xú c giữ a dầ u và  nướ c, trạ ng thá i nhũ  hó a, nhiệ t độ , pH, dung mô i, muố i, chấ t hoạ t độ ng bề

mặ t và  thờ i gian tiếp xú c đều có  thể  thay đổ i tố c độ  và  hướ ng phả n ứ ng [4].

Mộ t đặ c điểm cơ chế  thườ ng đượ c nhắ c đến là  hiệ n tượ ng “mở  nắ p” hay thay đổ i cấ u hình vù ng che
trung tâ m hoạ t độ ng khi enzyme gặ p bề  mặ t kỵ  nướ c thích hợ p. Cơ chế  này giả i thích vì sao cù ng mộ t
lượ ng lipase có  thể  biểu hiệ n khá c nhau trong hệ  dầ u thô , nhũ  tương mịn, bộ t giặ t, dung mô i hữ u cơ
hoặ c hỗ n hợ p alcohol–dầ u: cấ u trú c vi mô  củ a pha phả n ứ ng quyế t định enzyme có  tiếp cậ n cơ chấ t tố t

hay khô ng [5].

Figure 1. Lipase cắt các liên kết este trong triglyceride để giải phóng axit béo tự do,
monoacylglycerol, diacylglycerol và cuối cùng là glycerol.

Trong mô i trườ ng già u nướ c, phả n ứ ng thủ y phâ n thườ ng chiếm ưu thế ; trong mô i trườ ng ít nướ c hoặ c
đượ c thiế t kế  cho tổ ng hợ p, lipase có  thể  xú c tá c ester hó a giữ a acid béo và  alcohol, transester hó a giữ a
ester và  alcohol, hoặ c interester hó a để  tá i sắ p xếp nhó m acyl giữ a cá c phâ n tử  lipid. Chính khả  nă ng
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“đổ i vai” giữ a phâ n giả i và  tổ ng hợ p này là m cho lipase vừ a hữ u ích trong tẩy vế t dầ u mỡ , vừ a có  giá  trị

trong oleochemical, biodiesel và  lipid cấ u trú c [6].

Lipase trong chất tẩy rửa: xử lý vết dầu mỡ bằng xúc tác sinh học

Trong ứ ng dụ ng chấ t tẩy rử a, lipase giú p phâ n giả i thà nh phầ n dầ u mỡ  bá m trên vả i, bề  mặ t thiế t bị
hoặ c nền vậ t liệ u. Vế t bẩ n lipid thườ ng khó  loạ i bỏ  vì kỵ  nướ c, dễ  bá m và o sợ i hoặ c bề  mặ t, và  có  thể
giữ  lạ i cá c hạ t bụ i khá c; khi lipase thủ y phâ n triglyceride, sả n phẩ m phả n ứ ng có  xu hướ ng phâ n cự c

hơn, dễ  đượ c hệ  chấ t hoạ t độ ng bề  mặ t kéo ra khỏ i nền hơn [6].

Lipase kiềm đượ c quan tâ m trong cô ng thứ c giặ t rử a vì nhiều hệ  chấ t tẩy rử a vậ n hà nh ở  vù ng pH
kiềm. Trang sả n phẩ m Enzymes.bio mô  tả  Alkaline Lipase Enzyme for Detergents như mộ t sả n phẩ m
phụ c vụ  ứ ng dụ ng chấ t tẩy rử a; thô ng tin đặ t hà ng online theo đơn vị 1 kg và  tà i liệ u CoA/SDS đi kèm
khi đặ t hà ng giú p khá ch hà ng lưu hồ  sơ chấ t lượ ng và  an toà n theo quy trình nộ i bộ  .

Cầ n hiểu đú ng rằ ng lipase trong chấ t tẩy rử a khô ng là m việ c mộ t mình. Cô ng thứ c giặ t rử a có  thể  gồ m
chấ t hoạ t độ ng bề  mặ t, chấ t xây dự ng, chấ t ổ n định, enzyme khá c và  phụ  gia hỗ  trợ ; trong cá c cụ m tìm
kiếm như amylase lipase-protease hoặ c amylase lipase protease, amylase thườ ng hướ ng tớ i tinh bộ t,
protease hướ ng tớ i protein, cò n lipase hướ ng tớ i dầ u mỡ . Sự  phố i hợ p enzyme có  thể  mở  rộ ng phổ  vế t

bẩ n, nhưng hiệ u quả  thự c tế  phụ  thuộ c và o nền cô ng thứ c và  điều kiệ n sử  dụ ng [3].

Các phản ứng chính của lipase trong công nghiệp

Bả ng dướ i đây tó m tắ t cá c hướ ng phả n ứ ng quan trọ ng củ a lipase. Mụ c đích là  giú p ngườ i đọ c phâ n
biệ t ứ ng dụ ng “phâ n giả i dầ u mỡ ” trong tẩy rử a vớ i cá c ứ ng dụ ng “tổ ng hợ p/tá i cấ u trú c lipid” trong
oleochemical, biodiesel hoặ c thự c phẩ m.

Hướng phản ứng
của lipase

Điều kiện thường gặp ở
mức khái quát

Sản phẩm/hiệu ứng chính Ứng dụng liên quan

Thủy phân
triglyceride

Hệ có nước, có giao diện
dầu – nước

Acid béo, glycerol,
mono-/diglyceride

Chất tẩy rửa, xử lý dầu mỡ,
chuẩn bị nguyên liệu acid béo

Ester hóa
Môi trường ít nước, có
acid béo và alcohol

Ester acid béo
Hương liệu, oleochemical, ester
chức năng

Transester hóa
Dầu/ester phản ứng với
alcohol hoặc ester khác

Ester mới, ví dụ ester acid béo Biodiesel, biến đổi dầu mỡ
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Hướng phản ứng
của lipase

Điều kiện thường gặp ở
mức khái quát

Sản phẩm/hiệu ứng chính Ứng dụng liên quan

Interester hóa
Tái sắp xếp nhóm acyl
giữa các lipid

Lipid có cấu trúc và điểm nóng
chảy khác

Dầu mỡ thực phẩm, lipid cấu
trúc

Phản ứng chọn lọc
đối quang

Cơ chất chiral, điều kiện
được kiểm soát

Đồng phân mong muốn hoặc
phân tách enantiomer

Dược phẩm, hóa chất tinh
khiết, chiral technology

Tính chọ n lọ c là  mộ t trong nhữ ng lý  do lipase có  giá  trị cao hơn nhiều so vớ i cá ch hiểu đơn giả n “men
lipase phâ n hủ y chấ t béo”. Mộ t số  lipase có  thể  ưu tiên vị trí nhấ t định trên khung glycerol hoặ c thể
hiệ n chọ n lọ c lậ p thể , từ  đó  giú p giả m sả n phẩ m phụ  và  hỗ  trợ  tạ o phâ n tử  có  cấ u trú c mụ c tiêu trong

cá c quy trình giá  trị cao [1].

Figure 2. Lipase công nghiệp là chất xúc tác sinh học dùng để xử lý các cơ chất lipid,
trong khi xét nghiệm lipase máu là một chỉ dấu lâm sàng được diễn giải trong y tế.

Ứng dụng trong oleochemical và biến đổi dầu mỡ

Ngà nh oleochemical sử  dụ ng dầ u mỡ  tự  nhiên để  tạ o acid béo, ester, alcohol béo, mono-/diglyceride,
chấ t hoạ t độ ng bề  mặ t và  chấ t trung gian. Lipase phù  hợ p vớ i ngà nh này vì cá c phả n ứ ng cố t lõ i — thủ y
phâ n, ester hó a, transester hó a và  interester hó a — đều liên quan trự c tiếp đến liên kế t ester củ a acid

béo [6].

So vớ i xú c tá c acid/kiềm truyền thố ng, lợ i thế  tiềm nă ng củ a lipase là  điều kiệ n phả n ứ ng nhẹ  hơn và
tính chọ n lọ c tố t hơn. Điều này khô ng có  nghĩa mọ i quy trình enzyme đều tự  độ ng rẻ  hơn hoặ c nhanh
hơn; dầ u nguyên liệ u, tạ p chấ t, nướ c, alcohol, dung mô i và  khả  nă ng tá i sử  dụ ng enzyme đều quyế t định
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hiệ u quả  kinh tế  cuố i cù ng [7].

Trong thự c tế , lipase có  thể  đượ c sử  dụ ng để  điều chỉnh tính chấ t dầ u mỡ , ví dụ  thay đổ i phâ n bố  acid
béo trên glyceride để  ả nh hưở ng đến điểm nó ng chảy, cấ u trú c tinh thể  hoặ c cả m quan trong hệ  thự c
phẩ m. Cá c tổ ng quan về  lipase cố  định trong thự c phẩ m cho thấy xu hướ ng phá t triển ứ ng dụ ng theo
hướ ng xanh hơn và  là nh mạ nh hơn, nhưng mỗ i sả n phẩ m lipid vẫ n cầ n đượ c đá nh giá  theo yêu cầ u

cô ng nghệ  và  quy định riêng [8].

Biodiesel: transester hóa dầu mỡ bằng lipase

Trong sả n xuấ t biodiesel, lipase có  thể  xú c tá c phả n ứ ng transester hó a triglyceride vớ i alcohol để  tạ o
ester acid béo. Nhiều nghiên cứ u tậ p trung và o lipase cố  định nhằ m tă ng ổ n định, giả m thấ t thoá t
enzyme và  hỗ  trợ  tá i sử  dụ ng trong quy trình biodiesel, vì enzyme tự  do thườ ng khó  thu hồ i khỏ i hỗ n

hợ p dầ u–alcohol–ester [9].

Ví dụ , cá c nghiên cứ u về  cố  định lipase từ  Pseudomonas cepacia trên vậ t liệ u hỗ  trợ  lai cho thấy hướ ng
kỹ  thuậ t này đượ c phá t triển để  tă ng hiệ u quả  sả n xuấ t biodiesel. Điểm quan trọ ng vớ i ngườ i đọ c B2B
là : bằ ng chứ ng này chứ ng minh tiềm nă ng cô ng nghệ  củ a lipase cố  định, nhưng khô ng nên suy diễn
rằ ng mọ i sả n phẩ m lipase thương mạ i đều có  cù ng hiệ u nă ng trong mọ i dầ u nguyên liệ u hoặ c mọ i

alcohol [9].

Alcohol mạ ch ngắ n có  thể  là  yếu tố  gây bấ t hoạ t enzyme trong mộ t số  hệ  biodiesel. Mộ t nghiên cứ u về
lipase cô ng nghiệ p cố  định cho thấy alcohol mạ ch ngắ n có  thể  là m bấ t hoạ t enzyme qua nhiều cơ chế
khá c nhau, vì vậ y việ c đưa alcohol và o hệ  phả n ứ ng, hà m lượ ng nướ c và  trình tự  phố i trộ n là  cá c biến

cô ng nghệ  cầ n đượ c kiểm soá t ở  cấ p quy trình [10].

Lipase cố định: ổn định hơn, dễ thu hồi hơn nhưng không phải “giải pháp vạn
năng”

Cố  định enzyme là  kỹ  thuậ t gắ n hoặ c giữ  lipase trên mộ t vậ t liệ u hỗ  trợ  nhằ m cả i thiệ n khả  nă ng thu
hồ i, tá i sử  dụ ng và  đô i khi tă ng ổ n định trướ c nhiệ t, pH hoặ c dung mô i. Cá c tổ ng quan về  lipase cố  định
cho thấy vậ t liệ u hỗ  trợ  rấ t đa dạ ng: polymer, silica, oxide kim loạ i, vậ t liệ u từ  tính, hydroxyapatite, phụ

phẩ m nô ng nghiệ p và  nanocomposite [11].
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Figure 3. Nhiều lipase có hoạt tính cao hơn tại bề mặt phân cách lipid–nước, vì bề
mặt này có thể làm lộ vị trí hoạt động và tăng khả năng tiếp cận cơ chất.

Cơ chế  cả i thiệ n có  thể  đến từ  nhiều yếu tố : enzyme đượ c giữ  ở  cấ u hình thuậ n lợ i hơn, giả m tự  kế t tụ ,
tă ng diệ n tích tiếp xú c bề  mặ t hoặ c giú p tá ch enzyme khỏ i mô i trườ ng phả n ứ ng sau khi hoà n tấ t. Tuy
nhiên, cố  định cũ ng có  thể  là m giả m khả  nă ng khuế ch tá n cơ chấ t, che khuấ t trung tâ m hoạ t độ ng hoặ c
là m thay đổ i vi mô i trườ ng quanh enzyme, nên hiệ u quả  luô n phụ  thuộ c và o vậ t liệ u và  phương phá p

cố  định [12].

Cá c nghiên cứ u gầ n đây minh họ a sự  đa dạ ng này: lipase đã  đượ c cố  định trên rơm lú a từ  tính để  ứ ng
dụ ng trong ester hó a, trên composite polymer–oxide sắ t cho tổ ng hợ p ester, và  trên hydroxyapatite
cho sả n xuấ t biodiesel từ  nguyên liệ u lipid phụ  phẩ m. Nhữ ng ví dụ  này cho thấy hướ ng “lipase + vậ t
liệ u” là  mộ t lĩnh vự c đang phá t triển mạ nh, đặ c biệ t khi mụ c tiêu là  tá i sử  dụ ng enzyme và  giả m chi phí

vậ n hà nh [13].

Xu hướ ng bằ ng sá ng chế  và  thư mụ c khoa họ c cũ ng cho thấy cố  định lipase là  chủ  đề  nghiên cứ u dày
đặ c trong nhiều nă m, phả n á nh nhu cầ u đưa enzyme và o quy trình liên tụ c hoặ c bá n liên tụ c. Tuy vậ y,
vớ i ngườ i dù ng cuố i, điều cầ n nhớ  là  lipase tự  do và  lipase cố  định là  hai cá ch triển khai khá c nhau; lự a
chọ n phụ  thuộ c và o dạ ng thiế t bị, mụ c tiêu phả n ứ ng, khả  nă ng tá ch pha và  chi phí vò ng đờ i củ a quy

trình [14].

Protein engineering và nguồn lipase vi sinh vật

Khô ng phả i lipase nà o cũ ng giố ng nhau. Nguồ n gố c enzyme, trình tự  amino acid, cấ u trú c vù ng hoạ t
độ ng, độ  bền, tính chọ n lọ c và  khả  nă ng chịu dung mô i có  thể  khá c đá ng kể . Vì vậ y, nghiên cứ u hiệ n đạ i
khô ng chỉ “tìm enzyme mớ i” mà  cò n dù ng protein engineering để  điều chỉnh đặ c tính lipase cho ứ ng
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dụ ng cô ng nghiệ p cụ  thể  [4].

Cá c tổ ng quan về  engineering lipase cho thấy mụ c tiêu cả i biến có  thể  gồ m tă ng ổ n định nhiệ t, thay đổ i
đặ c hiệ u cơ chấ t, cả i thiệ n hoạ t tính trong dung mô i, thay đổ i chọ n lọ c đố i quang hoặ c tă ng biểu hiệ n
trong hệ  vi sinh vậ t. Nhữ ng hướ ng này đặ c biệ t quan trọ ng vớ i ngà nh cầ n biocatalyst vậ n hà nh ổ n định
trong mô i trườ ng khô ng lý  tưở ng, như chấ t tẩy rử a kiềm, dung mô i hữ u cơ hoặ c hỗ n hợ p dầ u có  tạ p

chấ t [5].

Yarrowia lipolytica là  mộ t ví dụ  về  vi sinh vậ t đượ c quan tâ m cho sả n xuấ t và  ứ ng dụ ng lipase. Cá c
nghiên cứ u về  lipase từ  Y. lipolytica nhấ n mạ nh triển vọ ng củ a nguồ n enzyme này trong cô ng nghệ  sinh
họ c, đồ ng thờ i cá c cô ng trình lên men quy mô  lớ n cho thấy khả  nă ng phá t triển hệ  biểu hiệ n để  sả n

xuấ t lipase và  protein đơn bà o trong bố i cả nh cô ng nghiệ p [15].

Figure 4. Các hệ giàu nước ưu tiên phản ứng thủy phân, trong khi các hệ giàu lipid
và ít nước có thể thuận lợi cho phản ứng este hóa, chuyển este, trao đổi este,
acidolysis hoặc alcoholysis.

Mộ t hướ ng khá c là  tậ n dụ ng phụ  phẩ m nô ng nghiệ p hoặ c chấ t thả i agro-industrial là m cơ chấ t cho nuô i
cấy nấ m sinh lipase. Tổ ng quan về  chuyển hó a phụ  phẩ m nô ng nghiệ p thà nh biocatalyst lipase cho thấy

lĩnh vự c này gắ n vớ i hó a họ c xanh, vì vừ a tạ o enzyme có  giá  trị vừ a khai thá c dò ng nguyên liệ u phụ  [16].

Ứng dụng trong thực phẩm, hương liệu và lipid cấu trúc

Trong thự c phẩ m, lipase có  thể  tham gia tạ o hương thô ng qua giả i phó ng acid béo hoặ c tạ o ester thơm,
đồ ng thờ i hỗ  trợ  biến đổ i dầ u mỡ  để  điều chỉnh tính chấ t chứ c nă ng. Ứ ng dụ ng này khá c vớ i chấ t tẩy
rử a ở  chỗ  mụ c tiêu khô ng phả i loạ i bỏ  vế t bẩ n, mà  là  kiểm soá t cấ u trú c và  thà nh phầ n lipid nhằ m đạ t
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đặ c tính cả m quan hoặ c cô ng nghệ  mong muố n [8].

Interester hó a bằ ng lipase là  hướ ng đượ c quan tâ m vì có  thể  tá i sắ p xếp acid béo trên glyceride trong
điều kiệ n nhẹ  hơn. Khi lipase có  tính chọ n lọ c vị trí, nhà  phá t triển quy trình có  thể  định hướ ng sả n
phẩ m theo cấ u trú c mong muố n tố t hơn so vớ i phả n ứ ng khô ng chọ n lọ c, mặ c dù  việ c đạ t kế t quả  ổ n

định vẫ n phụ  thuộ c và o enzyme, nguyên liệ u và  thiế t kế  phả n ứ ng [1].

Trong hương liệ u và  ester chứ c nă ng, lipase có  thể  xú c tá c ester hó a giữ a acid và  alcohol để  tạ o ester
có  mù i hoặ c chứ c nă ng nhấ t định. Lợ i ích khô ng chỉ là  tố c độ  phả n ứ ng, mà  cò n là  khả  nă ng là m việ c vớ i

cơ chấ t nhạy nhiệ t trong điều kiệ n ít khắ c nghiệ t hơn so vớ i mộ t số  xú c tá c hó a họ c [6].

Dược phẩm, hóa chất tinh khiết và công nghệ chiral

Lipase đượ c dù ng rộ ng rã i trong hó a họ c chọ n lọ c đố i quang vì nhiều phâ n tử  dượ c phẩ m hoặ c chấ t
trung gian có  tính chiral, trong đó  hai enantiomer có  thể  có  hoạ t tính sinh họ c khá c nhau. Lipase có  thể
xú c tá c phả n ứ ng phâ n giả i độ ng họ c hoặ c chuyển hó a ưu tiên mộ t đồ ng phâ n, giú p tạ o sả n phẩ m có  độ

chọ n lọ c cao hơn [1].

Ngoà i vai trò  xú c tá c, lipase cò n đượ c nghiên cứ u trong vậ t liệ u tá ch chiral. Mộ t nghiên cứ u về  cố  định
lipase trên hydroxyapatite cho biodiesel là  ví dụ  về  vậ t liệ u hỗ  trợ  trong phả n ứ ng lipid, trong khi cá c
hướ ng vậ t liệ u khá c như nanocomposite hoặ c oxide kim loạ i cho thấy lipase có  thể  đượ c tích hợ p và o

nền rắ n để  mở  rộ ng tính ứ ng dụ ng trong hó a họ c tinh khiế t và  phâ n tích [17].

Vớ i cá c ứ ng dụ ng dượ c phẩ m hoặ c phâ n tích có  yêu cầ u cao, cầ n trá nh cá ch hiểu giả n lượ c rằ ng “lipase
nà o cũ ng dù ng đượ c”. Tính chọ n lọ c đố i quang phụ  thuộ c và o cấ u trú c cơ chấ t, nguồ n enzyme, vi mô i
trườ ng, dung mô i, nướ c và  hình thứ c cố  định; chỉ cầ n thay đổ i mộ t yếu tố , tỷ  lệ  sả n phẩ m và  độ  chọ n lọ c

có  thể  thay đổ i đá ng kể  [5].
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Figure 5. Các ứng dụng của lipase trong chất tẩy rửa, thực phẩm, mỹ phẩm, hóa
chất tinh khiết, diesel sinh học, thuộc da, dệt may và vật liệu đều gắn với sự biến
đổi este lipid.

Phân biệt lipase công nghiệp với xét nghiệm lipase máu

Nhiều ngườ i tìm “lipase là xét nghiệm gì”, “xét nghiệm lipase”, “lipase máu”, “lipase máu bình
thường”, “chỉ số lipase máu bình thường” hoặ c “amylase và lipase trong viêm tụy cấp”. Đây là
nhó m câ u hỏ i thuộ c y khoa: xé t nghiệm lipase má u thườ ng liên quan đến đá nh giá  enzyme lipase trong
huyế t thanh, đặ c biệ t trong bố i cả nh bệ nh lý  tụ y, và  phả i đượ c diễn giả i bở i nhâ n viên y tế  theo khoả ng

tham chiếu củ a từ ng phò ng xé t nghiệm [2].

Điểm cầ n nhấ n mạ nh là  sả n phẩ m lipase cô ng nghiệ p khô ng liên quan đến việ c tự  đá nh giá  sứ c khỏ e,
khô ng dù ng để  diễn giả i “amylase và  lipase bình thườ ng”, và  khô ng thay thế  tư vấ n y tế . Cá c cụ m như
lipase bình thường hoặ c amylase và lipase bình thường có  thể  xuấ t hiệ n trong tra cứ u sứ c khỏ e,

nhưng khô ng phả i tiêu chí lự a chọ n enzyme cho chấ t tẩy rử a, oleochemical hay biodiesel [2].

Tương tự , lipoprotein lipase là  enzyme sinh lý  liên quan đến chuyển hó a lipid trong cơ thể , khá c vớ i
enzyme lipase thương mạ i đượ c dù ng như biocatalyst trong quy trình cô ng nghiệ p. Việ c phâ n biệ t bố i

cả nh sinh họ c, y khoa và  cô ng nghiệ p giú p trá nh suy diễn sai về  cô ng dụ ng hoặ c an toà n sử  dụ ng [2].

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả lipase trong quy trình B2B

Hiệ u quả  củ a lipase phụ  thuộ c trướ c hế t và o cơ chấ t. Dầ u tinh luyệ n, dầ u thả i, mỡ  độ ng vậ t, hỗ n hợ p
triglyceride, ester ngắ n mạ ch, acid béo tự  do hoặ c nhũ  tương trong chấ t tẩy rử a có  tính chấ t rấ t khá c
nhau; độ  nhớ t, tạ p chấ t, hà m lượ ng nướ c và  diệ n tích bề  mặ t pha dầ u đều ả nh hưở ng đến khả  nă ng
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enzyme tiếp cậ n liên kế t ester [7].

Yếu tố  thứ  hai là  mô i trườ ng phả n ứ ng. Vớ i thủ y phâ n, nướ c là  chấ t tham gia phả n ứ ng; nhưng vớ i ester
hó a hoặ c transester hó a, lượ ng nướ c dư có  thể  kéo câ n bằ ng về  phía thủ y phâ n hoặ c là m thay đổ i hiệ u
suấ t tổ ng hợ p. Dung mô i và  alcohol cũ ng có  thể  hỗ  trợ  hò a tan cơ chấ t nhưng đồ ng thờ i gây bấ t ổ n cấ u

trú c enzyme nếu khô ng phù  hợ p [10].

Yếu tố  thứ  ba là  dạ ng enzyme và  cá ch tích hợ p và o quy trình. Lipase tự  do thườ ng phâ n tá n tố t nhưng
khó  thu hồ i; lipase cố  định dễ  tá ch hơn và  có  thể  tá i sử  dụ ng, nhưng có  thể  gặ p hạ n chế  khuế ch tá n.
Trong chấ t tẩy rử a, enzyme cò n phả i tương thích vớ i chấ t hoạ t độ ng bề  mặ t và  cá c thà nh phầ n cô ng

thứ c; trong biodiesel, enzyme phả i chịu đượ c dầ u, alcohol và  sả n phẩ m ester [11].

Figure 6. Lipase có thể hỗ trợ các mục tiêu hóa học xanh khi toàn bộ quy trình đạt
được xúc tác sinh học trong điều kiện nhẹ, sử dụng đầu vào tái tạo, thu hồi hiệu
quả và giảm chất thải.

Yếu tố  cuố i cù ng là  mụ c tiêu phả n ứ ng. Nếu mụ c tiêu là  là m sạ ch vế t dầ u mỡ , ngườ i dù ng quan tâ m đến
mứ c độ  loạ i bỏ  lipid khỏ i bề  mặ t; nếu mụ c tiêu là  biodiesel, cầ n quan tâ m đến chuyển hó a ester; nếu
mụ c tiêu là  lipid cấ u trú c, tính chọ n lọ c vị trí có  thể  quan trọ ng hơn tố c độ  chuyển hó a tổ ng. Do đó ,

“lipase tố t” luô n phả i đượ c hiểu theo ứ ng dụ ng cụ  thể  [6].

Vai trò của Enzymes.bio trong chuỗi cung ứng lipase

Enzymes.bio cung cấ p lipase cho khá ch hà ng cầ n enzyme phụ c vụ  cô ng thứ c chấ t tẩy rử a, xử  lý  dầ u mỡ ,
nghiên cứ u ứ ng dụ ng hoặ c phá t triển quy trình liên quan đến lipid. Theo thô ng tin sả n phẩ m, lipase
đượ c bá n trự c tiếp online theo đơn vị 1 kg; CoA và  SDS đượ c cung cấ p kèm theo khi đặ t hà ng, hỗ  trợ
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khá ch hà ng lưu hồ  sơ nộ i bộ  về  chấ t lượ ng và  an toà n .

Vì Enzymes.bio là  nhà  cung cấ p, khô ng phả i nhà  sả n xuấ t hay phò ng thí nghiệm, tà i liệ u kỹ  thuậ t nên
đượ c đọ c như phầ n giả i thích nền tả ng và  phạ m vi ứ ng dụ ng, khô ng phả i bá o cá o sả n xuấ t hoặ c
phương phá p thử . Cá c thô ng tin triển khai cụ  thể  trong nhà  máy, cô ng thứ c hoặ c dây chuyền vẫ n cầ n
phù  hợ p vớ i quy trình, thiế t bị, tiêu chuẩ n an toà n và  yêu cầ u phá p lý  củ a đơn vị sử  dụ ng .

Kết luận: cách hiểu đúng về men lipase trong ứng dụng công nghiệp

Lipase là  enzyme xú c tá c lipid có  giá  trị thự c tế  trong chấ t tẩy rử a, xử  lý  dầ u mỡ , oleochemical,
biodiesel, thự c phẩ m, hương liệ u, dượ c phẩ m và  hó a chấ t tinh khiế t. Điểm mạ nh củ a enzyme lipase
khô ng chỉ là  “phâ n giả i chấ t béo”, mà  là  khả  nă ng xú c tá c nhiều phả n ứ ng trên liên kế t ester củ a acid

béo vớ i tính chọ n lọ c và  điều kiệ n vậ n hà nh có  thể  nhẹ  hơn so vớ i nhiều lộ  trình hó a họ c [3].

Đố i vớ i khá ch hà ng B2B, cá ch tiếp cậ n phù  hợ p là  xá c định rõ  mụ c tiêu: tẩy vế t dầ u mỡ , thủ y phâ n dầ u,
tổ ng hợ p ester, transester hó a biodiesel hay tá i cấ u trú c lipid. Khi đó , lipase có  thể  đượ c xem như mộ t
cô ng cụ  xú c tá c sinh họ c linh hoạ t, trong khi hiệ u quả  thự c tế  phụ  thuộ c và o cơ chấ t, mô i trườ ng phả n

ứ ng, dạ ng enzyme và  thiế t kế  quy trình [7].

Enzymes.bio cung cấ p sả n phẩ m lipase theo đơn vị 1 kg qua kênh bá n hà ng online, kèm CoA và  SDS khi
đặ t hà ng. Nộ i dung này nhằ m giú p ngườ i đọ c hiểu cơ chế  và  ứ ng dụ ng củ a lipase mộ t cá ch chính xá c,
đồ ng thờ i phâ n biệ t rõ  lipase cô ng nghiệ p vớ i cá c khá i niệm y khoa như xé t nghiệm lipase, lipase má u
bình thườ ng hoặ c amylase và  lipase trong viêm tụ y cấ p .

Đặt mua Lipase trực tuyến
Bá n theo đơn vị 1 kg, có  sẵ n trong kho và  sẵ n sà ng giao hà ng. Đặ t mua trự c tiế p trê n cử a hà ng
củ a chú ng tô i — thanh toá n trự c tuyế n và  chú ng tô i sẽ  xử  lý  đơn hà ng. Mỗ i đơn hà ng đề u kè m
Chứ ng nhậ n Phâ n tích và  Bả ng Dữ  liệ u An toà n.

Mua Lipase →

Tài liệu tham khảo

Đượ c đánh số  theo thứ  tự  trích dẫn đầu tiên. Các nguồ n truy cập mở , đều đượ c xác minh có  thể  truy cập tạ i thờ i điểm xuất bản; số
trích dẫn trong bà i liên kết đến đây.
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